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Thứ- 

Tiết-   

Lớp 

6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 

 

8D 9A 9B 9C 

2 

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

2 Sử-Thảo. MT-Thành GDCD-Hà Sinh-Bông Toán- H.Huyền Nhạc-Việt TD-Thái Văn-V.Hường Toán-T.Huyền Sinh-Duyến CN-Lan Văn-Nguyệt Lí-Trung Hóa-Khơi Văn-Sen 

3 Toán-T.Huyền Văn-BHường Sinh-Bông Toán-Trung Văn-V.Hường Toán- H.Huyền Sử-Hồng. TD-Thái Sinh-Duyến CN-Lan Văn-Nguyệt MT-Thành Hóa-Khơi Văn-Sen Anh-Huyền 

4 CN-Khơi Văn-BHường MT-Thành Nhạc-Việt Sử-Hồng. Toán- H.Huyền Văn-Nguyệt Văn-V.Hường Văn-Sen GDCD-Hà Lí-Lan Toán-Vân TD-Thái Lí-Trung Anh-Huyền 

5 Sinh-Duyến Toán-Trung Nhạc-Việt MT-Thành Toán- H.Huyền Văn-V.Hường Văn-Nguyệt Sử-Hồng. Anh-Huyền Toán-Vân Toán-T.Huyền CN-Lan Văn-BHường Văn-Sen Hóa-Khơi 

3 

1 GDCD-Hà Sinh-Bông Sử-Thảo. Anh-Như Anh-Tùng Sinh-T.Đức Lí-Lan Nhạc-Việt Địa-Khanh Văn-HàV TD-M.Thủy Văn-Nguyệt Toán-Cát Toán-Vân TCV-Thủy 

2 Anh-Như Nhạc-Việt TD-M.Thủy Sử-Thảo. TD-Tuyến Anh-Tùng Toán-Cát Địa-Khanh CN-Lan Văn-HàV GDCD-Hà Văn-Nguyệt TCV-Thủy  Toán-Vân Sinh-Bông 

3 Nhạc-Việt Lí-Xuân Anh-Như TCV-HàV Sinh-T.Đức TD-Tuyến GDCD-Hà Anh-Tùng Sử-Thảo. TD-M.Thủy Văn-Nguyệt Địa-Khanh Sinh-Bông TCV-Thủy Toán-Cát 

4 TD-M.Thủy Anh-Như TCV-HàV TCT-Xuân Nhạc-Việt Địa-Khanh Anh-Tùng Sinh-T.Đức Lí-Lan Toán-Vân Văn-Nguyệt Sử-Thảo. GDCD-Hà Sinh-Bông Toán-Cát 

5 * * * * * * * * GDCD-Hà Sử-Thảo. Anh-Tùng Toán-Vân * * Địa-Khanh 

4 

1 Văn-BHường CN-Khơi TCT-Xuân Anh-Như CN-Duyến Toán- H.Huyền Sử-Hồng. MT-DĐức Anh-Huyền Văn-HàV Nhạc-Việt Hóa-T.Đức Lí-Trung TD-Thái Địa-Khanh 

2 Anh-Như TCT-Xuân Văn-HàV CN-Khơi Địa-Khanh CN-Duyến MT-DĐức Toán- H.Huyền Toán-T.Huyền Anh-Huyền Hóa-T.Đức Nhạc-Việt Văn-BHường Sử-Hồng. TD-Thái 

3 CN-Khơi Văn-BHường Anh-Như Địa-Khanh MT-DĐức Văn-V.Hường TD-Thái Toán- H.Huyền Nhạc-Việt Anh-Huyền Toán-T.Huyền Sinh-Duyến Toán-Cát TCT-Xuân CN-Trung 

4 TCT-Xuân Anh-Như Địa-Khanh Toán-Trung Toán- H.Huyền MT-DĐức CN-Duyến Sinh-T.Đức  Toán-T.Huyền Nhạc-Việt TCV-HàV Anh-Huyền Toán-Cát Địa-V.Hường Sử-Hồng. 

5 * * * * Toán- H.Huyền Sử-Hồng. Nhạc-Việt Địa-Khanh Anh-Huyền Hóa-T.Đức TCT-Xuân TCV-HàV Địa-V.Hường MT-DĐức Lí-Trung 

5 

1 TD-M.Thủy Địa-Khanh Văn-HàV Toán-Trung Văn-V.Hường Sinh-T.Đức Sinh-Bông Anh-Tùng Sử-Thảo. Lí-Lan Toán-T.Huyền Anh-Huyền TD-Thái Hóa-Khơi Toán-Cát 

2 Địa-Khanh Toán-Trung Văn-HàV CN-Khơi Sinh-T.Đức Văn-V.Hường Toán-Cát Anh-Tùng CN-Lan Sử-Thảo.  Toán-T.Huyền TD-M.Thủy Sinh-Bông Anh-Huyền TD-Thái 

3 Lí-Xuân Toán-Trung CN-Khơi Văn-HàV Anh-Tùng Văn-V.Hường Toán-Cát TD-Thái Toán-T.Huyền TD-M.Thủy Sử-Thảo. Lí-Lan Anh-Huyền Văn-Sen Sinh-Bông 

4 Toán-T.Huyền TD-M.Thủy Toán-Hải Văn-HàV TCT-Xuân Anh-Tùng Địa-Khanh Văn-V.Hường Hóa-T.Đức Anh-Huyền CN-Lan  Sử-Thảo. CN-Trung TD-Thái Văn-Sen 

5 Toán-T.Huyền Sử-Thảo. Toán-Hải Sinh-Bông Địa-Khanh  TCT-Xuân Anh-Tùng Văn-V.Hường Văn-Sen TCV-HàV Hóa-T.Đức CN-Lan Hóa-Khơi CN-Trung Anh-Huyền 

6 

1 Văn-BHường CN-Khơi TD-M.Thủy GDCD-Hà TD-Tuyến Lí-Lan Sinh-Bông Toán- H.Huyền Văn-Sen MT-Thành Văn-Nguyệt Anh-Huyền Địa-V.Hường Lí-Trung TCT-Xuân 

2 Văn-BHường Toán-Trung Sinh-Bông Lí-Xuân Lí-Lan TD-Tuyến Văn-Nguyệt GDCD-Hà Văn-Sen Sinh-Duyến MT-Thành TD-M.Thủy Anh-Huyền Địa-V.Hường Hóa-Khơi 

3 MT-Thành Sinh-Bông Lí-Xuân Toán-Trung Văn-V.Hường GDCD-Hà Văn-Nguyệt Toán- H.Huyền TD-M.Thủy CN-Lan Sử-Thảo. Toán-Vân Văn-BHường Anh-Huyền Văn-Sen 

4 Toán-T.Huyền Văn-BHường CN-Khơi TD-M.Thủy Văn-V.Hường Toán- H.Huyền TCT-Xuân Lí-Lan MT-Thành Toán-Vân Sinh-Duyến Văn-Nguyệt Sử-Hồng. Sinh-Bông Lí-Trung 

5 SH-Khơi SH- Trung SH-Hà CD SH- Bông SH- VHường SH- Lan SH-Hồng SH-H.Huyền SH-T.Huyền SH-Duyến SH-Nguyệt SH-Thảo SH-B.Hường SH-Vân  SH-Sen 

7 

1 Sinh-Duyến TCV-BHường Anh-Như Văn-HàV Anh-Tùng Sử-Hồng. Toán-Cát TCV-Nguyệt TCV-Sen Toán-Vân TD-M.Thủy Hóa-T.Đức TCT -Xuân GDCD-Hà MT-DĐức 

2 TCV-BHường TD -M.Thủy Văn-HàV Anh-Như Sử-Hồng.  TCV-Nguyệt Địa-Khanh CN-Duyến Hóa-T.Đức TCT-Xuân Anh-Tùng GDCD-Hà MT-DĐức Toán-Vân Văn-Sen  

3 Văn-BHường Anh-Như Toán-Hải  Văn-HàV GDCD-Hà Anh-Tùng TCV-Nguyệt TCT-Xuân TD-M.Thủy Hóa-T.Đức Địa-Khanh Sinh-Duyến Toán-Cát Toán-Vân Văn-Sen 

4 Anh-Như  GDCD-Hà Toán-Hải TD-M.Thủy TCV-Nguyệt Địa-Khanh Anh-Tùng Sử-Hồng. TCT-Xuân Văn-HàV Sinh-Duyến Toán-Vân Văn-BHường Văn-Sen Toán-Cát 

5 * * * * * * * * Sinh-Duyến Địa-Khanh Anh-Tùng TCT-Xuân Văn-BHường Văn-Sen GDCD-Hà 

HIỆU TRƯỞNG 



VŨ THỊ THỦY 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ – CẨM GIÀNG 

NĂM HỌC 2017-2018 s 

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, KIÊM NHIỆM 

ĐỢT 1 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 21/08/2017) 

(Môn CN 8 tăng thành 02 tiết/tuần) 
 

ST

T 
TÊN GIÁO VIÊN 

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN 

DẠY MÔN 
SỐ 

TIẾT 
KIÊM NHIỆM 

SỐ 

TIẾT 
TỔNG GHI CHÚ 

 Cán bộ Quản lí        

1.  Vũ Thị Thủy ĐH Văn TCV 9ABC (3) 3 Hiệu trưởng  3   

2.  Lê Thanh Hải ĐH Toán Toán 6C (4) 4 PHT phụ trách chuyên môn  4  

3.  Đỗ Thạch Tuyến 
ĐH Sinh – CĐ 

TD Sinh 
TD 7AB (4) 4 PHT phụ trách các phong trào,CSVC.  4  

 Tổ Khoa học Xã hội        

4.  Chu Thị Ánh Nguyệt ĐH Văn Văn 7C (4), Văn 8CD (8), TCV K7 (4) 16 CN 8C (4) 4 20 ĐT Văn 7 

5.  Bùi Thị Hường ĐH Văn Văn 9A (5), Văn 6AB (8), TCV 6AB (2) 15 CN 9A (4) 4 19 ĐT Văn 6 

6.  Phạm Thị Sen ĐH Văn Văn 9BC (10),Văn 8A (4), TCV8A (1),  15 Nhóm trưởng Ngữ văn       CN 9C (4) 4 19 ĐT Văn 9 

7.  Đỗ Thị Thu Hà ĐH Văn 
Văn 8B (4), Văn 6CD (8), TCV8BCD(3), 

TCV 6CD (2) 
17 Tổ trưởng tổ KHXH(3) 3 20 ĐT Văn 8 

8.  Nguyễn Thị Huyền CĐ Văn - Sử      
Nghỉ sinh con 

từ 21/8/2017 

9.  Nguyễn Thu Thảo ĐH Sử Sử K8(8), Sử K6(4) 12 TP KHXH                           CN 8D(4) 4 16 ĐT Sử 8 

10.  Nguyễn Thị Minh Hồng ĐH Sử Sử  K7 (8), Sử K9 (3) 11 NT Sử- GDCD                    CN 7C (4) 4 15 ĐT Sử 9 

11.  Vũ Thị Hường 
ĐH Địa - CĐ 

Văn 
Địa 9AB (4), Văn 7ABD (12) 16 CN 7A (4) 4 20 ĐT Địa 9 

12.  Trịnh Thu Hà 
ĐHSP Giáo dục 

Chính trị 
GDCD K6, 7, 8, 9 15 CN 6C (4) 4 19  

13.  Nguyễn Văn Khanh ĐH Địa 
Địa K6 (4), Địa K7 (8), Địa K8 (4), Địa 9C 

(2) 
18    18 ĐT Địa 8 

14.  Mai Thị Xuân Quỳnh    Phụ trách Thư viện, y tế    

 Tổ Khoa học Tự nhiên 

15.  Phạm Văn Cát 
ĐH QLGD - 

CĐ Toán Lý 
Toán 7C (4), Toán 9AC (8) 12 TT Tổ KHTN(3), NT Toán  3 15 

ĐT Toán 9 

ĐT Toán 7 

16.  Nguyễn Thị Thanh Huyền ĐH Toán Toán 8AC (8), Toán 6A (4) (2) 12 CN 8A (4) 4 16 
ĐT Toán 8 

ĐT MTCT 9 

17.  Lê Hồng Vân ĐH Toán Toán 9B (4), Toán 8BD (8) 12 CN 9B (4) 4 16 
ĐT Toán  9 

ĐT MTCT 8 

18.  Hà Thị Thu Huyền  Toán 7ABD (12) 12 CN 7D (4) 4 16 ĐT Toán 6 

19.  Vũ Thị Hồng Xuân  TCT K6789 (15), Lí K6 (4) 19   19  

20.  Nguyễn Tiến Trung 
ĐH Toán – CĐ 

Toán Lí 
Lí K9 (6), Toán 6BD (8), CN K9 (3) 17 NT Vật lý-CN                     CN 6B (4) 4 21 ĐT Vật lí 9 

21.  Đặng Thị Lan ĐH Lý Lí K7 (4), Lí  K8 (4), CN8ABCD (8) 16 CN 7B (4) 4 20 ĐT Vật lí 8 

22.  Nguyễn Thành Đức 
ĐH Hóa – CĐ 

Hóa Sinh 
Hóa K8 (8), Sinh 7ABD (6) 14  Thanh tra (3) 3 17 ĐT Hóa 8 

23.  Nguyễn Thị Khơi ĐH Hóa Hóa K9 (6), CN K6 (8) 14  CN 6A (4) 4 18 ĐT Hóa 9 

24.  Lương Thị Bông ĐH Hóa – CĐ Sinh K9 (6), Sinh 6BCD (6), Sinh 7C(2) 14 TP Tổ KHTN, NT Hóa-Sinh  4 18 ĐT Sinh 9 



ST

T 
TÊN GIÁO VIÊN 

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN 

DẠY MÔN 
SỐ 

TIẾT 
KIÊM NHIỆM 

SỐ 

TIẾT 
TỔNG GHI CHÚ 

Hoá Sinh CN 6D (4)  

 

25.  Nguyễn Thị Duyến ĐH Sinh Sinh K8 (8), Sinh 6A (2), CN K7 (4) 14 CN 8B (4) 4 18 ĐT Sinh 8 

26.  Đỗ Thị Thu Trang 
ĐH Toán – CĐ 

CNTT-Toán 
         Biệt phái 

27.  Quách Thị Hòa    Phụ trách Đồ dùng, y tế, quản sinh    

 Tổ NN-TD-NH        

28.  Vũ Hồng Thái ĐH TDTT TD K9 (6), TD 7CD (4), NKTD7, 9 (2) 12 CTCĐ (3), Quản sinh 3 15 ĐT TD 9 

29.  Mai Xuân Thủy ĐH TDTT TD K6 (8), TD K8 (8), NK TD6, 8 (2) 18   18 ĐT TD 9 

30.  Nguyễn Thu Huyền ĐH Anh Anh K9 (7), Anh 8ABD (9) 16 NT Anh, TT Tổ NN- TD-NH (3)  3 19 
ĐT Anh 9 

ĐT Anh 7 

31.  Nguyễn Quang Như ĐH Anh Anh K6 (12) 12    12 ĐT Anh 6 

32.  Hoàng Văn Tùng ĐH Anh Anh K7 (16), 8C (3) 19   19 ĐT Anh 8 

33.  Nguyễn Chính Việt ĐH Âm nhạc  ÂN K6,7,8 (12) 12 Phụ trách VNTT (5) 5 17  

34.  Trần Trung Thành ĐH Mĩ thuật MT K6 (4), K8 (4) 8 
BTĐ (1), NT ÂN-TD, TKHĐ (3),  

TP Tổ NN- TD-NH. 
4 12  

35.  Vũ Duy Đức CĐ Mĩ thuật MT K7(4), K9 (3) 7 Đoàn Đội (9), PTLĐ (1), Quản sinh 10 17  

 Tổ Văn Phòng 

36.  Hà Thị Hương    Văn thư, thủ quỹ, y tế    

37.  Vũ Thị Thúy    Kế toán    
 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

VŨ THỊ THỦY 


